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Tên giải pháp: 
GIÚP HỌC SINH LỚP 9 LÀM TỐT CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CĂN BẬC HAI
( Đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - năm học 2016 - 2017)

1. Họ và tên giáo viên: Phan Thị Kim Chung
2. Chức vụ: giáo viên
3. Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Hà 
4. Lí do chọn đề tài:

“Căn bậc hai” là một phạm trù kiến thức khá phức tạp, tương đối trừu tượng và là kiến thức mới đối với đại trà học sinh lớp 9. Khi gặp một bài toán “có chứa căn bậc hai” không ít học sinh lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu và đặc biệt không biết xoay xở ra sao. Điều đó cũng dễ hiểu vì tuy đã được học phần lý thuyết cơ bản song số bài tập trong Sách giáo khoa để củng cố, để khắc sâu, để bao quát hết các dạng thì lại không nhiều, chưa có sức thuyết phục để lôi kéo sự hăng say học tập của học sinh. 
Qua các bài kiểm tra 15 phút và các bài kiểm tra 45 phút trong chương I- Đại số 9 ở các năm học 2014 – 2015 tôi có được bảng thống kê sau:

	Bài kiểm tra
	Tổng số HS
	Điểm 8 -10
	Trên TB
	Dưới TB
	Điểm 0 - 3

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	15 phút
	75
	5
	7%
	40
	53%
	35
	47%
	12
	13%

	45 phút
	75
	3
	4%
	42
	56%
	33
	44%
	16
	16%


Trong bài kiểm tra này tôi nhận thấy số học sinh không nhớ được các công thức biến đổi căn thức chiếm 45%, học sinh mắc sai lầm trong khi trình bày lời giải là 32%. Ngoài ra qua quá trình giảng dạy thực tế trên lớp, tôi đã phát hiện ra rằng còn rất nhiều học sinh thực hành kỹ năng giải toán còn kém trong đó có rất nhiều học sinh chưa thực sự hiểu về căn bậc hai; trong khi thực hiện các phép toán về căn bậc hai rất hay có sự nhầm lẫn, hiểu sai đề bài, thực hiện sai mục đích… Việc giúp học sinh nắm vững các công thức của phép biến đổi, vận dụng linh hoạt trong từng dạng toán, nhận ra sự nhầm lẫn của mình và các em làm tốt các dạng toán liên quan đến căn bậc hai  là hết sức quan trọng, nó tạo nền móng để các em tiếp tục nghiên cứu các dạng toán cao hơn sau này. Do đó tôi chọn giải pháp “giúp học sinh làm tốt các dạng toán liên quan đến căn bậc hai” với mong muốn được cùng đồng nghiệp tìm ra giải pháp để học sinh hiểu và vận dụng tốt mảng kiến thức này.
5. Nội dung đề tài:

5.1 Khó khăn, thuận lợi và sự cần thiết của đề tài:

a.  Khó khăn:

- Nội dung kiến thức về căn bậc hai phong phú, xuất hiện dày đặc trong một chương với số tiết không nhiều nên một số kiến thức chỉ giới thiệu để làm cơ sở để hình thành kỹ năng tính toán, biến đổi. Thậm chí một số kiến thức chỉ nêu ở dạng tên gọi mà không giải thích (như biểu thức chứa căn bậc hai, điều kiện xác định căn thức bậc hai, phương pháp rút gọn và yêu cầu rút gọn ). Sau mỗi bài học chỉ có 1 tiết Luyện tập nên không đủ thời gian để cho học sinh làm quen hết các dạng toán liên quan đến căn bậc hai, chưa kể số lượng học sinh bị “hỏng kiến thức” về giải phương trình, chuyển vế, giải bất phương trình.....ngày càng nhiều làm cho giáo viên mất thời gian để giải thích lại kiến thức cũ.
- Tên gọi (thuật ngữ toán học) nhiều và dễ nhầm lẫn, học sinh khó hiểu khái niệm (chẳng hạn như căn bậc hai, căn bậc hai số học, căn thức bậc hai, khai phương, biểu thức lấy căn, nhân các căn bậc hai, khử mẫu, trục căn thức....). 
- Học sinh nắm kiến thức chưa vững, không nhận dạng được sử dụng phép biến đổi nào để giải bài toán. Bên cạnh đó kỹ năng giải toán và tính toán cơ bản của một số học sinh còn rất yếu.
b. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn, thì chương trình SGK cũng có một số ưu điểm sau:
- Phép tính khai phương và căn bậc hai số học được giới thiệu gọn, liên hệ giữa thứ tự và phép khai phương được mô tả rõ ràng.

- Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai trình bày nhẹ hơn, gọn gàng hơn do đó nếu học sinh nắm vững lí thuyết sẽ vận dụng dễ dàng.
- Cách thức trình bày kiến thức, rèn luyện kỹ năng được SGK chú ý để HS có thể tham gia chủ động nhiều hơn thông qua hệ thống câu hỏi ? có ngay trong phần bài học mỗi bài.
5.2 Phạm vi áp dụng giải pháp:


Trong sáng kiến này tôi chỉ nêu ra một số giải pháp giúp học sinh khắc sâu kiến thức về căn bậc hai, chú trọng hình thành một số kỹ cần thiết trong chương I – Đại Số 9; một số sai lầm mà học sinh hay mắc phải trong quá trình làm bài tập về căn bậc hai Phân tích sai lầm trong một số bài toán cụ thể để học sinh thấy được những lập luận sai hoặc thiếu chặt chẽ dẫn tới bài giải không chính xác. Từ đó định hướng cho học sinh phương pháp giải bài toán về căn bậc hai và một số dạng toán giúp học sinh hình thành kĩ năng giải căn bậc hai. Như vậy giải pháp này ứng dụng trong các tiết lí thuyết và tiết luyện tập trong khi giảng dạy chương I – Đại Số 9
5.3 Thời gian thực hiện:

Từ năm học 2015 – 2016, tôi tiến hành thực hiện các giải pháp đã nêu ra và tiếp tục thực hiện đến các năm học tiếp theo.
5.4 Giải pháp thực hiện:

5.4.1 Tính mới của giải pháp:

Qua nhiều năm giảng dạy bộ môn toán và nhiều lần tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, tôi nhận thấy: trong quá trình hướng dẫn học sinh giải toán Đại số về căn bậc hai thì học sinh rất lúng túng khi vận dụng các khái niệm, định lý, bất đẳng thức, các công thức toán học. Sự vận dụng lí thuyết vào việc giải các bài tập cụ thể của học sinh chưa linh hoạt. Khi gặp một bài toán đòi hỏi phải vận dụng và có sự tư duy thì học sinh không xác định được phương hướng để giải bài toán dẫn đến lời giải sai hoặc không làm được bài. Một vấn đề cần chú ý nữa là kỹ năng giải toán và tính toán cơ bản của một số học sinh còn rất yếu. Do đó tôi mạnh dạn đưa ra những giải pháp và thực hiện đầu tiên ở lớp 9 Trường THCS Liên Hà. Tính mới của nó thể hiện qua các mục đích sau:
·  Giúp học sinh ( kể cả học sinh yếu) nắm bắt nội dung lý thuyết sách giáo khoa một cách vững chắc bao gồm các khái niệm, các định lí và các công thức vận dụng …
·  Chỉ rõ được những sai lầm trong quá trình giải bài tập mà các lớp học sinh đi trước hay mắc phải, thậm chí có thể để cho bản thân các em tự mắc sai lầm để nhớ lâu những lỗi sai của mình.
·  Hình thành những kỹ năng cơ bản, những năng lực cần thiết trong chương Căn bậc hai, căn bậc ba. Bên cạnh đó phát triển năng lực tư duy cho học sinh khá giỏi thống qua hệ thống bài tập mà giáo viên lồng ghép trên lớp cũng như giao về nhà.
5.4.2 Nội dung các giải pháp:

Giải pháp 1: Trong các bài giảng lí thuyết trên lớp, Giáo viên cần có những điểm nhấn mạnh trong các kiến thức trọng tâm, giúp học sinh nắm vững và dễ nhận dạng các phép biến đổi  trong quá trình làm bài tập.
Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai mà SGK giới thiệu cho học sinh tương đối ngắn gọn. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy giáo viên cần nhấn mạnh giải thích một số vấn đề như sau để học sinh tránh mắc sai lầm.
+ Hằng đẳng thức: 
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= | A|  (với A là biểu thức đại số hay nói gọn là biểu thức ). Nhấn mạnh cho học sinh sự khác biệt của 
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 luôn xác định với mọi A vì biểu thức dưới dấu căn luôn không âm. Còn 
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chỉ xác định khi A ( 0. Thứ hai 
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= A. Giáo viên chú ý khẳng định cho học sinh 
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 khi và chỉ khi A ( 0.
+ Với liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 
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( với A, B là hai biểu thức không âm). Trong phần vận dụng kiến thức này có 2 quy tắc tương ứng là quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai. Giáo viên nên hướng dẫn học sinh là khi gặp các biểu thức có dạng 
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 trong đó A,B là các số (biểu thức) không âm tính được căn bậc hai thì ta vận dụng quy tắc khai phương 1 tích tức là khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau { trong quá trình đứng lớp tôi quy ước với học sinh là: số (biểu thức) tính được căn bậc hai là số (biểu thức) có thể đưa được về dạng bình phương của một số (biểu thức) khác}. Và khi gặp các biểu thức có dạng 
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 trong đó A,B là các số (biểu thức) không âm mà không tính được căn bậc hai thì nên đưa đưa chung vào một dấu căn tức là đưa về dạng 
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. Tương tự như vậy đối với liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
+ Khử mẫu ở biểu thức lấy căn: 
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 ( Với  A.B > 0)
Trong phép biến đổi này, khi học sinh vận dụng vào các bài toán thì các em lúng túng vì  biểu thức ở vế trái của đẳng thức trên giống với liên hệ giữa phép chia và phép khai phương nên dẫn đến học sinh vận dụng sai. Do đó giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh là: Khi A,B là các số ( biểu thức) tính được căn bậc hai thì ta vận dụng quy tắc 
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 còn khi 1 trong 2 số A,B không tính được căn bậc hai thì ta dùng quy tắc khử mẫu. Cho học sinh nhận dạng phép biến đổi được dùng trong 2 trường hợp sau : 
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dùng liên hệ giữa phép chia và phép khai phương vì 9; 121 là các số tính được căn bậc hai, do đó 
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. Và  
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thì dùng phép khử mẫu vì 5; 7 không tính được căn bậc hai, đo đó 
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. Từ đó khi gặp các bài toán có dạng này thì học sinh nhanh chóng nhận dạng phép biến đổi thích hợp trong từng trường hợp.
+ Trục căn thức ở mẫu trong trường hợp mẫu là biểu thức tổng ( hiệu). Sách giáo khoa cung cấp các công thức sau:
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           (với A, B, C là biểu thức mà A≥ 0 và A ≠ B2)
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    ( với A, B, C là biểu thức mà A ≥ 0, B ≥ 0 và A ≠ B)
Tuy nhiên trong thực tế khi tính toán có những bài tập cần sự linh hoạt nên khi dạy giáo viên cần phải lưu ý thêm là khi gặp các biểu thức có chứa căn thức ở mẫu mà chúng ta cần trục căn thức ở mẫu, các em có 2 hướng để suy nghĩ: một là nếu biểu thức ở trên tử không phân tích được thì ta vận dụng đúng công thức trên, còn nếu tử phân tích được thì nên phân tích tử để kiểm tra tử và mẫu có nhân tử chung không, nếu có thì nên rút gọn sẽ ra đáp số nhanh hơn. Ví dụ trong sách giáo khoa có bài 54 trang 30 có bài rút gọn như sau: 
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 nếu dùng phép biến đổi trục căn thức ở mẫu thì dài dòng hơn nhiều so với cách giải sau: 
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Giải pháp 2: Xác định các kỹ năng quan trọng cần hình thành cho học sinh trong chương để dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh.
Cụ thể trong chương này giáo viên chú ý hình thành cho học sinh các kỹ năng sau:

Hai kỹ năng chủ yếu là kỹ năng tính toán và kỹ năng biến đổi biểu thức.

* Có thể kể các kỹ năng về tính toán như :

- Tìm khai phương của một số (số đó có thể là số chính phương trong khoảng từ 1 đến 600 hoặc là tích hay thương của chúng, đặc biệt là tích hoặc thương của số đó với số 100). Có thể cho học sinh lập bảng bình phương từ 1 đến 30 dán vào bìa SGK để học sinh sử dụng, lâu ngày quen mắt dẫn đến thuộc lòng được nên tìm khai phương thuận lợi hơn.
- Phối hợp kỹ năng khai phương với kỹ năng cộng trừ nhân chia các số ( tính theo thứ tự thực hiện phép tính và tính hợp lý có sử dụng tính chất của phép khai phương)

* Có thể kể các kỹ năng về biến đổi biểu thức như :

- Các kỹ năng biến đổi riêng lẻ tương ứng với các công thức nêu ở phần trên ( với công thức dạng A = B , có thể có phép biến đổi A thành B và phép biến đổi B thành A). Chẳng hạn kỹ năng nhân hai căn (thức) bậc hai có thể coi là vận dụng công thức 
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 theo chiều từ phải qua trái.

- Phối hợp các kỹ năng đó (và cả những kỹ năng có trong những lớp trước) để có kỹ năng mới về biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai. Chẳng hạn kỹ năng trục căn thức ở mẫu.

Điều quan trọng nhất khi rèn luyện các kỹ năng biến đổi biểu thức là tính mục đích của các phép biến đổi. Điều này, SGK chú ý thông qua các ứng dụng sau khi hình thành ban đầu kỹ năng về biến đổi biểu thức. Các ứng dụng này còn nhằm phong phú thêm cách thức rèn kỹ năng (để so sánh số, giải toán tìm x thoả mãn điều kiện nào đó.)

Ngoài hai kỹ năng nêu ở trên ta còn thấy có những kỹ năng được hình thành và củng cố trong phần này như :

- Giải toán so sánh số 

- Giải toán tìm x

- Lập luận để chứng tỏ số nào đó là căn bậc hai số học của một số đã cho

- Một số lập luận trong giải toán so sánh số (củng cố tính chất bất đẳng thức nêu ở toán 8)

- Một số kỹ năng giải toán tìm x ( kể cả việc giải phương trình tích)

- Kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi. 

Có thể nói rằng, hình thành và rèn luyện kỹ năng chiếm thời gian chủ yếu của phần kiến thức này (ngay cả việc hình thành kiến thức cũng chú ý đến các kỹ năng tương ứng và nhiều khi, chẳng hạn như giới thiệu phép biến đổi, chỉ thông qua hình thành kỹ năng).

Giải pháp 3: Phát hiện và phân tích một số sai lầm cơ bản của học sinh hay gặp trong chương để học sinh tránh lặp lại những sai lầm này.
a) Sai lầm trong sử dụng tên gọi (thuật ngữ) Toán học :

Định nghĩa về căn bậc hai :

         *Ở lớp 7 đưa ra nhận xét 32 = 9; (-3)2 = 9. Ta nói 3 và -3 là các căn bậc hai của 9.

- Định nghĩa : Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai, một số dương ký hiệu là 
[image: image25.wmf]a

 và một số âm ký hiệu là -
[image: image26.wmf]a

.

          * Ở lớp 9 chỉ nhắc lại ở lớp 7 rồi đưa ra định nghĩa căn bậc hai số học.

 Định nghĩa căn bậc hai số học :

Với số dương a, số 
[image: image27.wmf]a

được gọi là căn bậc hai số học của a.

Sau đó đưa ra chú ý :  x= 
[image: image28.wmf]a
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EMBED Equation.DSMT4[image: image30.wmf]
Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương).

Nguy cơ dẫn đến học sinh có thể mắc sai lầm chính là thuật ngữ “ căn bậc hai” và "căn bậc hai số học”. 

Ví dụ 1 : Tìm các căn bậc hai của 16.

Rõ ràng học sinh rất dễ dàng tìm ra được số 16 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau là 4 và - 4.

Ví dụ 2 : Tính 
[image: image31.wmf]16

 

Học sinh đến đây sẽ giải sai như sau :
[image: image32.wmf]16

 = 4 và - 4 có nghĩa là 
[image: image33.wmf]16

= 
[image: image34.wmf]±

4
Như vậy học sinh đã tính ra được số
[image: image35.wmf]16

 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau là 
[image: image36.wmf]16

 =4 và 
[image: image37.wmf]16

 = -4. Do đó việc tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học đã nhầm lẫn với nhau.

Lời giải đúng :  
[image: image38.wmf]16

 = 4 ( có thể giải thích thêm vì 4 > 0 và 42 = 16)
Trong các bài toán về sau không cần yêu cầu học sinh phải giải thích.
Lời giải đúng : Ta có  16 > 15 nên 
[image: image39.wmf]16

> 
[image: image40.wmf]15

. Vậy 4 =
[image: image41.wmf]16

 > 
[image: image42.wmf]15


ở đây giáo viên cần nhấn mạnh luôn là ta đi so sánh hai căn bậc hai số học!
b) Sai lầm trong việc xác định điều kiện tồn tại của căn bậc hai :

Ví dụ 1 : Tìm giá trị nhỏ nhất của : A = x + 
[image: image43.wmf]x


* Lời giải sai : A= x + 
[image: image44.wmf]x

 = (x+
[image: image45.wmf]x

+ 
[image: image46.wmf]4

1

) - 
[image: image47.wmf]4

1

 = (
[image: image48.wmf]x

+
[image: image49.wmf]2

1

)2 ≥ -
[image: image50.wmf]4

1

 . Vậy min A = -
[image: image51.wmf]4

1

.
* Phân tích sai lầm : Sau khi chứng minh f(x) ≥ -
[image: image52.wmf]4

1

, chưa chỉ ra trường hợp xảy ra 
f(x) = -
[image: image53.wmf]4

1

 khi và chỉ khi 
[image: image54.wmf]x

= -
[image: image55.wmf]2

1

(vô lý vì 
[image: image56.wmf]x

( 0).
* Lời giải đúng :  
Để tồn tại 
[image: image57.wmf]x

 thì x ≥0. Do đó A = x + 
[image: image58.wmf]x

 ≥ 0 hay min A = 0 khi và chỉ khi x=0

c) Sai trong khi sử dụng căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
[image: image59.wmf]2

A

= | A|

Ví dụ 1 : Tìm x, biết :  
[image: image60.wmf]2
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* Lời giải sai : 
[image: image61.wmf]2
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[image: image62.wmf]6

)

1

(

2

2

=

-

Û

x



EMBED Equation.DSMT4[image: image63.wmf]Û

2(1-x) = 6 
[image: image64.wmf]Û

1- x = 3 
[image: image65.wmf]Û

 x = - 2.

* Phân tích sai lầm : Học sinh có thể chưa nắm vững được chú ý sau : Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có 
[image: image66.wmf]2

A

= | A|, có nghĩa là :


[image: image67.wmf]2

A

 = A nếu A ≥ 0 ( tức là A lấy giá trị không âm );


[image: image68.wmf]2

A

 = -A nếu A < 0 ( tức là A lấy giá trị âm ).

Như thế theo lời giải trên sẽ bị mất nghiệm.

* Lời giải đúng : 


[image: image69.wmf]2
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[image: image71.wmf]Û

| 1- x | = 3. Ta phải đi giải hai phương trình sau : 1) 1- x = 3 
[image: image72.wmf]Û

 x = -2

2) 1- x = -3 
[image: image73.wmf]Û

x = 4. Vậy ta tìm được hai giá trị của x là x1= -2 và x2= 4.

Ví dụ 2 : Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

B = 
[image: image74.wmf]16

16

+

x

 - 
[image: image75.wmf]9
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[image: image76.wmf]4
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 + 
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 với x ≥ -1

* Lời giải sai :

B = 4
[image: image78.wmf]1
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[image: image79.wmf]1
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B = 4
[image: image82.wmf]1

+

x


16 = 4
[image: image83.wmf]1
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 4 = 
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 42 = (
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[image: image89.wmf]Û

 16 = | x+ 1|

Nên ta phải đi giải hai phương trình sau : 1) 16 = x + 1 
[image: image90.wmf]Û

 x = 15

                                                                  2) 16 = -(x+1) 
[image: image91.wmf]Û

 x = - 17.

* Phân tích sai lầm : Với cách giải trên ta được hai giá trị của x là x1= 15 và x2=-17 nhưng chỉ có giá trị x1 = 15 là thoả mãn, còn giá trị x2= -17 không đúng. Đâu là nguyên nhân của sự sai lầm đó ? Chính là sự áp dụng quá rập khuôn vào công thức mà không để ý đến điều kiện đã cho của bài toán, với  x ≥ -1 thì các biểu thức trong căn luôn tồn tại nên không cần đưa ra biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối nữa.!

* Lời giải đúng : 

B = 4
[image: image92.wmf]1
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16 = 4
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 4 = 
[image: image99.wmf]1
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 (do x ≥ -1)  
[image: image100.wmf]Û

 16 = x + 1. Suy ra x = 15.

d) Sai lầm trong kỹ năng biến đổi :

Trong khi học sinh thực hiện phép tính các em có đôi khi bỏ qua các dấu của số hoặc chiều của bất đẳng thức dẫn đến giải bài toán bị sai.

Ví dụ 1 : Tìm x, biết : 

(4- 
[image: image101.wmf])
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* Lời giải sai :

(4- 
[image: image102.wmf])
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 2x < 
[image: image104.wmf]3

 ( chia cả hai vế cho 4-
[image: image105.wmf]17

)
[image: image106.wmf]Û

 x < 
[image: image107.wmf]2

3

.

* Phân tích sai lầm : Nhìn qua thì thấy học sinh giải đúng và không có vấn đề gì. Học sinh khi nhìn thấy bài toán này thấy bài toán không khó nên đã chủ quan không để ý đến dấu của bất đẳng thức : “Khi nhân hoặc chia cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì bất đẳng thức đổi chiều”.

Do đó rõ ràng sai ở chỗ học sinh đã bỏ qua việc so sánh 4 và 
[image: image108.wmf]17

 cho nên mới bỏ qua biểu thức 4 - 
[image: image109.wmf]17

 là số âm, dẫn tới lời giải sai.

* Lời giải đúng : Vì 4 = 
[image: image110.wmf]16

< 
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 nên 4 - 
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 < 0, do đó ta có

(4- 
[image: image113.wmf])

17

4

(

3

2

).

17

-

<

x

 
[image: image114.wmf]Û

 2x > 
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 x > 
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Ví dụ 2 : Rút gọn biểu thức : 
[image: image118.wmf]3
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* Lời giải sai : 
[image: image119.wmf]3
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[image: image121.wmf]3
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* Phân tích sai lầm : Rõ ràng nếu x = - 
[image: image122.wmf]3

 thì x + 
[image: image123.wmf]3

 = 0, khi đó biểu thức 
[image: image124.wmf]3
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 sẽ không tồn tại. Mặc dù kết quả giải được của học sinh đó không sai, nhưng sai trong lúc giải vì không có căn cứ lập luận, vì vậy biểu thức trên có thể không tồn tại thì làm sao có thể có kết quả được.

* Lời giải đúng : Biểu thức đó là một phân thức, để phân thức tồn tại thì cần phải có x + 
[image: image125.wmf]3

≠ 0 hay x ≠ -
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. Khi đó ta có:
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[image: image129.wmf]3

 (với x ≠ -
[image: image130.wmf]3
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Ví dụ 3 : Cho biểu thức :  

Q = 
[image: image131.wmf]1
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 với x ≠ 1, x > 0

a) Rút gọn Q




b) Tìm x để Q > -1.

 Giải : 
a)  Q = 
[image: image132.wmf]1
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         = 
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b) * Lời giải sai : Q > -1 nên ta có   - 
[image: image143.wmf]x
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 > -1 
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 3 > 1+ 
[image: image145.wmf]x
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 2 > 
[image: image147.wmf]x

 
[image: image148.wmf]Û

 4 > x hay x < 4. Vậy với x < 4 thì Q < -1.

     * Phân tích sai lầm : Học sinh đã bỏ dấu âm ở cả hai vế của bất đẳng thức vì thế có được bất đẳng thức mới với hai vế đều dương nên kết quả của bài toán dẫn đến sai.

     * Lời giải đúng : 
Q > -1 nên ta có  - 
[image: image149.wmf]x
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 < 1 
[image: image152.wmf]Û

 1+ 
[image: image153.wmf]x

 > 3 
[image: image154.wmf]Û

 
[image: image155.wmf]x

 > 2 
[image: image156.wmf]Û

 x > 4.

Vậy với x > 4 thì Q > - 1.
Giải pháp 4: Lồng ghép một số dạng toán ngoài SGK để phát triển tư duy cho học sinh khá giỏi trong các tiết Luyện tập và phô tô thêm bài tập giao về nhà cho học sinh.

Có thể nói trong SGK có nhiều dạng toán tuy nhiên số lượng bài tập nâng cao không có nhiều, nếu giáo viên không phát triển thêm bài tập thì khi gặp các dạng toán mới các em sẽ thấy lạ lẫm và khó khăn, do đó tôi mạnh dạn giao thêm một số dạng toán cho học sinh khá giỏi trong quá trình làm bài tập trên lớp, ra đề và phô tô thêm một số dạng bài, giới thiệu cho học sinh có điều kiện về internet một số nguồn bài giảng hay trên mạng để các em tham khảo thêm. 
Dưới đây là các bài toán tôi phô tô cho học sinh: 

1. Dạng 1: 
[image: image157.wmf]A

 có nghĩa 
[image: image158.wmf]Û
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Tìm x để biểu thức sau có nghĩa.
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2. Daïng 2:Khöû vaø trục căn thức ở mẫu.

Bài 1:Khử mẫu của biểu thức lấy căn.


a.
[image: image164.wmf]7
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Baøi 2:Truïc caùc caên thöùc sau.


a.
[image: image168.wmf]4
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65

-



d.
[image: image171.wmf]3
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3. Daïng 3: Phaân tích thaønh nhaân töû.

Phaân tích thaønh nhaân töû.

a.
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4. Daïng 4: So saùnh ( a>b 
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d. 4 vaø 
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5. Daïng 5:Ruùt goïn vaø tính toaùn.

Baøi 1: Tính
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Baøi 2: Ruùt goïn:
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  (vôùi a > 0,b > 0)

6. Daïng 6: Giaûi phöông trình 
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7. Daïng 7: Chöùng minh ñaúng thöùc.
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Dạng 8.Tính giá trị của các biểu thức sau: 
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Dạng 9: Tính giá trị của một biểu thức biết giá trị của một biểu thức liên hợp với nó: ( dạng này tôi giải 1 ví dụ minh họa để học sinh biết phương pháp giải rồi cho các em làm các bài tương tự )
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Tuong tu nhu vay, ta co: ¥49-20v/6 =+/3-v2.Tir d6 ta c6 PPCM

DANG3 = . S
TINH GIA TRI CUA BIEU THUC KHI BIET GIA TRIMOT BIEU THUC LIEN
HOP CUA NO

Vidu 1. Cho A = v16-2x+x* =V9—-2x+x? =1. Tinh B =v16-2x+x* +V9-2x+x* .
Nhéin xét: Ta nhén thiy A va B la hai bicu thirc lién hop ctia nhau. Tich ciia ching bing
7, 13 mot s6 khong déi. Do d6 ta co thé 1dp tich A.B tir d6 c6 cich giai cho bai toan nay
Giai: Taco A.B=(16-2x+x* +0-2x+ 2 16— 2x+x* —0-2x+x*)

= 1.B= (16-2x+x*)-(9-2x+x%)=7. VayB =7
MGt s6 Bai tip cung dang Vi du 1
1.Cho/25-x* —\15-x’ Tinh V25— x> +15-x°

2.Cho/x* —6x+13 —v/x* —6x+10 =1. Tinh x? —6x+13+x* —6x+10

3.Tinh M =x*—4x+9 +y/x* —4x+8. Biét«/xz—4x+9—«/x‘—4x+8=%.
4. Tong quit 1: Cho M =/A(x)+a +\JA(x)+b=c. Tinh N=JA(x)+a —\JAX)+b

5. Tong quit 2: Cho M = JA(x)+a —A(x)+b=c. Tinh N=JA(x) +a + JA(X) +b

MOT SO VAN DE CAN BIET THEM VE CAN BAC HAL
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5.4.3 Khả năng áp dụng:
Trong phạm vi của giải pháp này tôi chỉ đề cập đến các kiến thức và kỹ năng cần hình thành cho học sinh ở mức khá trở xuống, còn đối với học sinh giỏi giáo viên cần có yêu cầu cao hơn cho các em.  Các giải pháp này có thể sử dụng trong Trường THCS Liên Hà nói riêng cũng như các trường THCS trong địa bàn huyện Lâm Hà nói chung.
5.4.4 Kết quả thực hiện.

Liên tục trong ba năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016 và 2016 - 2017 tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy môn Toán 9. Sau khi dạy năm đầu tiên, Tôi bắt đầu lên kế hoạch thực hiện giải pháp.  Tôi đã áp dụng thử nghiệm các giải pháp trên đối với một trong hai lớp 9 trong năm học 2015-2016. Kết quả bài kiểm tra 45 phút và phát phiếu thăm dò ý kiến thái độ của học sinh cho kết quả như sau:

Năm học 2015 – 2016; Tôi được phân công dạy lớp 9ª2; 9ª3
Lớp áp dụng giải pháp: 9ª3

Lớp không thực hiện giải pháp: 9ª2
	Lớp
	Sĩ số
	Loại Giỏi
	Loại Khá 
	Loại TB
	Loại yếu
	Loại kém

	9ª2
	38 HS
	4 (10.5%)
	7 (18.4%)
	11 (29%)
	11 (29%)
	5(13.1%)

	9ª3
	35 HS
	5 (14.3%)
	10 (28.5%)
	13( 37.1%)
	7(20.1%)
	0
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BIỂU ĐỒ SO SÁNH KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CỦA HAI LỚP
Kết quả phiếu lấy ý kiến:
Lớp 9a2: Sĩ số 38
	Câu hỏi
	Lựa chọn

	1.Tình cảm của em đối với môn Toán 9
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	10/38( 26,3%
	16/38( 42,1%
	12/38( 31,6%

	2. Theo em, giải các bài toán với căn bậc hai dễ hay khó?
	Dễ 
	Đôi lúc gặp khó khăn
	Khó

	
	3/38( 7,9%
	14/38( 36,8%
	21/38( 55,3%

	3. Em đã ghi nhớ hết các công thức liên quan đến căn bậc hai trong chương I 
	Nhớ đầy đủ
	Nhớ tương đối hết
	Nhớ chưa hết

	
	13/38( 34.2%
	10/38( 26,3%
	15/38( 39,5%


Lớp 9a3: Sĩ số 35
	Câu hỏi
	Lựa chọn

	1.Tình cảm của em đối với môn Toán 9
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	
	12/35( 34,3%
	18/35( 51,4%
	5/35( 14,3%

	2. Theo em, giải các bài toán với căn bậc hai dễ hay khó?
	Dễ 
	Đôi lúc gặp khó khăn
	Khó

	
	5/35( 14,3%
	16/35( 45,7%
	14/35(  40%

	3. Em đã ghi nhớ hết các công thức liên quan đến căn bậc hai trong chương I 
	Nhớ đầy đủ
	Nhớ tương đối hết
	Nhớ chưa hết

	
	17/35( 48,6%
	13/35( 37,1%
	5/35( 14,3%


Như vậy sau khi tôi áp dụng giải pháp này, số lượng học sinh nắm vững kiến thức bài học và có kỹ năng biến đổi thuần thục hơn, các bài tập căn thức không còn là nổi lo của các em. Các em có cái nhìn “thiện cảm” hơn đối với bộ môn Toán. Khi các em hiểu bài, làm được bài thì các em yệu thích môn học hơn. Từ đó chất lượng dạy và học môn Đại số 9 nói riêng và môn Toán 9 nói chung được nâng lên. 
6.Bài học kinh nghiệm rút ra khi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích vào thực tế, đề xuất kiến nghị

Qua quá trình giảng dạy bộ môn Toán, qua việc áp dụng giải pháp “giúp học sinh làm tốt các dạng toán liên quan đến căn bậc hai” tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau :
- Hầu hết học sinh đã nắm được cách trình bày, một số còn tỏ ra lúng túng và một số ít vẫn còn làm tắt, bỏ qua những bước lập luận cơ bản (nhất là những bài dễ). Do đó đối với học sinh trung bình yếu không nên yêu cầu học sinh làm tắt.
- Khi dạy, phải cho học sinh hiểu sâu sắc lý thuyết, nắm được các dạng để rồi nhận được dạng trước một bài toán có chứa căn bậc hai. Cần rèn luyện về cách lập luận và trình bày của học sinh.

- Với mỗi bài, giáo viên phải để lại cho học sinh một ấn tượng, bước đi nào đó để gặp bài toán tương tự học sinh có thể liên hệ được.

Đề xuất kiến nghị

* Về phía giáo viên :

- Người thầy phải không ngừng học hỏi, nhiệt tình trong giảng dạy, quan tâm đến chất lượng của từng học sinh, nắm vững được đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng học sinh và phải hiểu được gia cảnh cũng như khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó tìm ra phương pháp dạy học hợp lý theo sát từng đối tượng học sinh. Đồng thời trong khi dạy các tiết học luyện tập, ôn tập giáo viên cần chỉ rõ những sai lầm mà học sinh thường mắc phải, phân tích kĩ các lập luận sai để học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm trong khi làm các bài tập tiếp theo. Sau đó giáo viên cần tổng hợp đưa ra phương pháp giải cho từng loại bài để học sinh giải bài tập dễ dàng hơn.

- Thông qua các phương án và phương pháp trên thì giáo viên cần phải nghiêm khắc, uốn nắn những sai sót mà học sinh mắc phải, đồng thời động viên kịp thời khi các em làm bài tập tốt nhằm gây hứng thú học tập cho các em, đặc biệt lôi cuốn được đại đa số các em khác hăng hái vào công việc.

- Giáo viên cần thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân, Sử dụng CNTT và vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với nhận thức của học sinh.

* Về phía học sinh :

- Bản thân học sinh phải thực sự cố gắng, có ý thức tự học tự rèn, kiên trì và chịu khó trong quá trình học tập.

- Trong giờ học trên lớp cần nắm vững phần lý thuyết hiểu được bản chất của vấn đề, có kỹ năng vận dụng tốt lí thuyết vào giải bài tập. Từ đó học sinh mới có thể tránh được những sai lầm khi giải toán.

- Phải có đầy đủ các phương tiện học tập, đồ dùng học tập đặc biệt là máy tính điện tử bỏ túi; giành nhiều thời gian cho việc làm bài tập ở nhà thường xuyên trao đổi, thảo luận cùng bạn bè để nâng cao kiến thức cho bản thân.

7.Kết luận.
Với việc áp dụng các giải pháp mà tôi đã đề cập ở trong giải pháp này, tôi thấy học sinh lĩnh hội kiến thức một cách thoải mái, rõ ràng, có hệ thống. Học sinh phân biệt và nhận dạng được các dạng toán có chứa căn bậc hai từ đó giải được hầu hết các bài tập phần này, xoá đi cảm giác khó và phức tạp ban đầu là không có quy tắc giải tổng quát, cảm thấy lý thú với chủ đề này và qua đó cũng thấy được dạng toán này thật phong phú chứ không đơn điệu.

Vì khả năng có hạn, kinh nghiệm giảng dạy môn Toán 9 chưa nhiều, tầm quan sát tổng thể chưa cao, lại nghiên cứu trong một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết.  Rất mong được lãnh đạo và đồng nghiệp chỉ bảo, giúp đỡ và bổ sung cho tôi để sáng kiến được đầy đủ hơn có thể vận dụng được tốt và có chất lượng trong những năm học sau.

Tôi xin chân thành cám ơn 
	Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


	Liên Hà, ngày 10  tháng 4  năm 2017
Người thực hiện
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Phụ lục:
Đề kiểm tra 45 phút chương I
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